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I. MỞ ĐẦU
1. LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI
      Đất nước ta trên đường đổi mới cần có những con người phát triển toàn diện, năng động và sáng tạo. Muốn vậy phải bắt đầu từ sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đòi hỏi sự nghiệp giáo dục và đào tạo phải đổi mới để đáp ứng nhu cầu xã hội. Đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trong đó một yếu tố quan trọng là đổi mới phương pháp dạy học, bao gồm cả phương pháp dạy học môn Toán. 
      Mục tiêu Giáo dục phổ thông đã chỉ: “Phương pháp giáo dục phổ thông phải phát huy được tính tích cực, tự giác, chủ động, sáng tạo của học sinh, phù hợp với đặc điểm từng lớp học, môn học, bồi dưỡng phương pháp tự học, rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tác động đến tình cảm đem lại niềm vui, hứng thú học tập cho học sinh.”
      Trong những năm trước đây, bài toán lãi suất ngân hàng và tăng trưởng mũ chỉ xuất hiện trong các đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính casio cấp tỉnh và khu vực dành cho học sinh các khối THCS và THPT. Năm 2017, khi bộ GD & ĐT quyết định áp dụng phương thức thi trắc nghiệm cho môn toán thì bài toán thực tế “lãi suất ngân hàng  và tăng trưởng mũ” đã được coi là bài toán không thể thiếu trong đề thi THPT Quốc gia, minh chứng điều đó chúng ta đã thấy rất rõ trong các đề thi thử nghiệm của Bộ GD& ĐT. Sự đổi mới quyết đoán ấy đã làm thay đổi toàn bộ cấu trúc của đề thi môn Toán, với thời lượng 90 phút cho 50 câu trắc nghiệm thì yêu cầu đặt ra với học sinh không còn đơn thuần là tư duy chặt chẽ, logic, cẩn thận mà quan trọng hơn cả là sự linh hoạt, nhanh nhẹn, kĩ năng và thao tác tốc độ. Để thành công trong việc giải quyết tốt một đề thi trắc nghiệm Toán thì ngoài việc học sâu cần phải học rộng, nhớ nhiều, đặc biệt là phải biết xây dựng, xâu chuỗi công thức cho các dạng toán để rút ngắn thời gian làm bài. 
     Trong các đề thi thử nghiệm của Bộ, bài toán lãi suất và tăng trưởng mũ nằm ở mức độ kiến thức vận dụng và vận dụng cao, là bài toán dành cho học sinh khá, giỏi lấy điểm 8, 9, 10. Cái khó ở bài toán này được đa phần các thầy cô giáo khi giảng dạy đều nhận xét nó nằm ở ba yếu tố: yếu tố thứ nhất là đề bài dài, câu dẫn nhiễu gây khó hiểu; yếu tố thứ hai là sử dụng các tư duy quy nạp, cấp số, đây là những tư duy khó đối với học sinh phổ thông; yếu tố thứ ba, bài toán đòi hỏi sự biến đổi phức tạp dễ gây sai sót, nhầm lẫn trong tính toán cho học sinh. Đây là bài toán mới, được áp dụng vào thi cử năm đầu tiên, trên thị trường sách các tài liệu tham khảo còn ít, còn hạn chế cũng như chưa được đầu tư kĩ lưỡng về nội dung và hình thức. Việc có một tài liệu hoàn chỉnh, đầy đủ, phân chia các dạng toán khoa học luôn là một nhu cầu cấp thiết cho cả thầy cô và học sinh.
2. MỤC ĐÍCH VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU.

· Mục đích nghiên cứu: giúp học sinh có một tài liệu học tập hoàn chỉnh, đầy đủ, phân chia các dạng toán khoa học, thêm kiến thức giải quyết tốt các bài toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ.
· Đối tượng nghiên cứu:

Đề tài: “Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT Quốc gia ”. 
3. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
     Đề tài sử dụng chủ yếu các phương pháp nghiên cứu: 

- Phương pháp nghiên cứu xây dựng cơ sở lý thuyết.

- Phương pháp thu thập thông tin, xử lý số liệu (từ các nguồn tài liệu ôn thi, các đề thi thử nghiệm, các đề thi thử của các trường THPT, các đề thi học sinh giỏi của các tỉnh và khu vực, các báo cáo, luận văn của sinh viên, thạc sĩ các chuyên nghành kế toán, bài giảng của một số giảng viên kinh tế,…).
- Phương pháp điều tra khảo sát thực tế (thông qua bài toán thực tiễn của các ngân hàng, các cửa hàng bán trả góp tại địa phương).
II.   NỘI DUNG 
1. CƠ SỞ LÍ LUẬN
      Nhiệm vụ trọng tâm trong trường THPT là hoạt động dạy của thầy và hoạt động học của trò. Đối với người thầy giáo dạy Toán, việc giúp học sinh nắm vững những kiến thức Toán phổ thông nói chung, đặc biệt là xâu chuỗi các nội dung, tạo ra mối liên hệ mật thiết giữa các mặt kiến thức là việc làm rất cần thiết. Muốn học tốt môn Toán, học sinh phải nắm vững những tri thức khoa học ở môn Toán một cách có hệ thống, biết vận dụng lý thuyết một cách linh hoạt vào từng bài toán cụ thể. Điều đó thể hiện ở việc học đi đôi với hành, đòi hỏi học sinh phải có tư duy logic và suy nghĩ linh hoạt.
      Khi gặp một bài toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ chúng ta có rất nhiều hướng tiếp cận để tư duy ra lời giải. Tuy nhiên với những bài toán hay và khó, lối tư duy theo hướng bó hẹp trong khuôn khổ kiến thức của chương hay kiến thức của cấp học sẽ khiến học sinh khó khăn trong việc tìm ra hướng giải quyết. Vì tính chất phân loại của đề thi THPT Quốc gia hiện nay, bài toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ đã đặt ra một yêu cầu cao hơn ở học sinh. Để giải quyết được bài toán, học sinh không chỉ nắm vững những kiến thức cơ bản của chương mũ - logarit, các phép biến đổi logic toán học đã biết mà còn phải biết suy luận thực tế. Tạo ra một mối liên kết chặt chẽ giữa các mặt kiến thức, các kĩ năng, kết hợp lí luận và thực tiễn giúp học sinh  thấy được bản chất của vấn đề đang học, gây nên sự hứng thú tích cực trong học tập, làm cho các em chủ động hơn trong tiếp thu và lĩnh hội tri thức, giúp các em không ngừng tìm tòi thêm nhiều cách giải mới, rút ngắn đến mức tối đa thời gian làm bài, suy luận chắc chắn đưa đến kết quả đúng, khắc phục được tâm lý lo sợ khi gặp dạng toán khó. Đây là mục tiêu quan trọng nhất trong hoạt động dạy học của mỗi giáo viên.

2. THỰC TRẠNG
      Khảo sát thực tế rất nhiều nhóm học sinh trong trường THPT Nga Sơn cũng như các trường THPT khác trên địa bàn huyện Nga Sơn (THPT Ba Đình, THPT Mai Anh Tuấn, THPT Trần Phú) cho thấy học sinh ngày nay không mặn mà lắm với bài toán thực tế, nhất là bài toán lãi suất và tăng trưởng mũ. Lí do được các bạn đưa ra là bài toán này khó, khó ngay từ khâu đọc đề và tư duy hiểu đề, quá trình biến đổi dài, phức tạp, tốn rất nhiều thời gian và hay gây nhầm lẫn, trong khi điểm số dành cho dạng này trong đề thi chỉ có từ 0,2 đến 0,4 điểm. Một phần khó còn do yếu tố tâm lí của học sinh khi nghĩ rằng đây là bài toán dành cho học sinh giỏi lấy điểm cao nên chủ quan không học, không làm. Điều này đã dẫn đến một sự thật đáng buồn, phần lớn các bạn học sinh khi ôn thi hay làm thử đề thi trắc nghiệm toán đều bỏ qua hoàn toàn bài toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ hoặc chỉ khoanh “chùa” đáp án, trong khi bài toán này không phải bài toán quá khó, bài toán mấu chốt của đề . Bằng kinh nghiệm đã tích lũy được ở những năm học phổ thông và 5 năm giảng dạy Toán ở trường THPT Nga Sơn, dù là ít ỏi, nhưng tôi thấy rằng: Với những học sinh học được, thích học bài toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ, khi gặp một bài toán khó các em luôn tư duy được ra lời giải và giải tới đáp số đúng nhưng lại mất một khoảng thời gian khá lâu, với thời lượng quy định chưa đến 2 phút cho một câu trắc nghiệm thì đó hiển nhiên sẽ là sự thất bại. Từ đó ta thấy rằng mấu chốt của vấn đề không còn nằm ở tư duy mà nằm hoàn toàn ở kĩ năng. Câu hỏi đặt ra là “ làm gì để khắc phục được điều bất cập trên. Nếu chúng ta vận dụng kiến thức đã có, tư duy, chia dạng, xây dựng và xâu chuỗi thành hệ thống công thức để nhớ thì liệu rằng có hiệu quả rút ngắn được thời gian làm bài và tạo cho học sinh sự hứng thú hơn khi gặp các bài toán dạng này trong đề thi không?”. Đó là mục đích đề tài “Xây dựng công thức tính nhanh cho một số dạng toán thực tế lãi suất và tăng trưởng mũ trong đề thi trắc nghiệm toán THPT Quốc gia ” mà tôi hướng đến. 
3. GIẢI PHÁP
3.1  Bài toán lãi đơn
(Số tiền lãi tháng kế tiếp chỉ tính trên số tiền gốc mà không tính trên số tiền lãi tháng trước đó do số tiền gốc sinh ra)

3.1.1 Bài toán: Gửi vào ngân hàng số tiền M, lãi suất tháng r (hoặc kì hạn: 3 tháng (quý), 6 tháng, 1 năm,…) , thời gian gửi n tháng (hoặc kì hạn). Tính số tiền thu được T (cả vốn lẫn lãi)

· Xây dựng công thức:
+ Số tiền thu được sau tháng 1: 
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+ Số tiền thu được sau tháng 2: 
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+ Số tiền thu được sau tháng n: 
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· Kết luận

* Số tiền thu được:  
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*  Xác định các đại lượng trong công thức (1)
                        + Số tiền ban đầu:
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  (1a)
                        + Lãi suất: 
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                        + Thời gian gửi: 
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3.1.2 Ví dụ minh họa
Ví dụ 1: Một người gửi vào ngân hàng 50.000.000 đồng với lãi suất 0,9% /tháng theo hình thức lãi đơn. Tính số tiền người này thu được sau một năm (12 tháng)?
A. 55.400.000 đ       B. 55.675.484 đ       C. 50.450.000 đ       D. 50.550.000 đ
Giải:
Theo công thức (1) ta có số tiền thu được là:
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đ. Đáp án A
Ví dụ 2: Ông A gửi vào ngân hàng số tiền 35.000.000 đồng với lãi suất 0,65% / tháng, theo hình thức lãi đơn. Một thời gian ông A thu được số tiền cả vốn lẫn lãi là 40.460.000 đồng. Hỏi thời gian ông A gửi ngân hàng là bao nhiêu tháng?
A. 12 tháng              B. 24 tháng              C. 18 tháng              D. 22 tháng
Giải:

Theo công thức (1b) ta có lãi suất ngân hàng trả cho ông A là:
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 (tháng). Đáp án B
Ví dụ 3: Anh Hùng cầm sổ tiết kiệm đi ngân hàng rút toàn bộ số tiền cả vốn lẫn lãi anh đã gửi ngân hàng cách đó đúng một năm rưỡi theo hình thức lãi đơn với lãi suất 2,4%/quý. Biết số tiền anh đã nhận được từ ngân hàng là 45.760.000 đồng. Hỏi số tiền ban đầu anh Hùng gửi ngân hàng là bao nhiêu?
A. 39.690.473 đ       B. 29.859.793 đ        C. 31.955.307 đ       D. 40.000.000 đ
Giải: 

Một năm rưỡi là 18 tháng, tương ứng 6 quý. Theo công thức (1a) số tiền anh Hùng gửi ngân hàng là: 
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đ. Đáp án D
Ví dụ 4: Để tiếp bước ước mơ đến trường của Linh, bố Linh đã vay vốn hỗ trợ gói vay vốn dành cho sinh viên, với số tiền vay tối đa 8 triệu đồng/năm. Trong 4 năm đại học, năm nào bố Linh cũng vay tối đa số tiền được phép vay vào đầu năm, biết rằng thời gian hoàn thành hợp đồng là 7 năm kể từ ngày vay vốn và điều kiện lãi suất trong thời gian còn giá trị hợp đồng thì số tiền lãi tháng trước không cộng dồn làm vốn sinh lãi tháng sau. Sau 6 năm kể từ ngày vay vốn lần thứ nhất, bố Linh đã hoàn vốn và lãi cho ngân hàng với số tiền là 33.036.800 đồng. Hỏi lãi suất mà ngân hàng dành cho gói vay vốn đó là bao nhiêu %/năm?
A. 0,72%              B. 1,2%               C. 0,65%              D. 7%
Giải: 

Số tiền vay năm thứ nhất, chịu lãi 6 năm, cả vốn và lãi là: 
[image: image11.wmf])
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Số tiền vay năm thứ hai, chịu lãi 5 năm, cả vốn và lãi là: 
[image: image12.wmf])
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Số tiền vay năm thứ ba, chịu lãi 4 năm, cả vốn và lãi là: 
[image: image13.wmf])

4

1

(

10

.

8

6

r

+


Số tiền vay năm thứ tư, chịu lãi 3 năm, cả vốn và lãi là: 
[image: image14.wmf])
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Ta có: 
[image: image15.wmf]33036800
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Giải ra ta được 
[image: image16.wmf]%
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. Đáp án A
3.2  Bài toán lãi kép dành cho gửi tiền một lần.
(Số tiền lãi tháng trước được tính vào tiền gốc để tính lãi cho tháng kế tiếp sau)

3.2.1 Bài toán: Gửi vào ngân hàng số tiền M, lãi suất hàng tháng r (hoặc kì hạn), thời gian gửi n tháng (hoặc kì hạn). Tính số tiền thu được T (cả vốn lẫn lãi).
· Xây dựng công thức

        + Số tiền thu được sau tháng 1: 
[image: image17.wmf])
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        + Số tiền thu được sau tháng 2: 
[image: image18.wmf]2
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        + Số tiền thu được sau tháng 3: 
[image: image19.wmf]3
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           …
        + Số tiền thu được sau tháng n: 
[image: image20.wmf]n
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· Kết luận
         * Số tiền thu được:  
[image: image21.wmf]n
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         * Xác định các đại lượng trong công thức (2)
                 + Số tiền ban đầu:
[image: image22.wmf]n
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                 + Lãi suất: 
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                 + Thời gian gửi: 
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3.2.2 Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Bác Khánh gửi tiết kiệm vào ngân hàng 100.000.000 đồng theo hình thức lãi kép, lãi suất 0,7%/tháng. Tính cả vốn và lãi bác thu được sau 9 tháng?
A. 106.300.000 đ    B. 932.095.263 đ     C. 106.479.312 đ     D. 107.000.000 đ
Giải:
Theo công thức (2) số tiền bác Khánh thu được là: 
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 (đồng). Đáp án C
Ví dụ 2: Ông An gửi vào ngân hàng 50.000.000 đồng  theo thể thức lãi kép với lãi suất 0,67%/tháng. Sau một thời gian ông An rút về cả vốn lẫn lãi được 55.267.654 đồng. Hỏi ông An đã gửi ngân hàng bao lâu?
A. 16 tháng              B. 1 năm              C. 15 tháng              D. 1 năm rưỡi
Giải:
Theo công thức (2c) thời gian ông An gửi là:


[image: image26.wmf]15
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 (tháng). Đáp án C
Ví dụ 3: Một người gửi vào ngân hàng số tiền 60.000.000 đồng theo thể thức lãi kép, sau 2 năm người này rút về được 70.094.179 đồng cả vốn lẫn lãi. Hỏi lãi suất hàng tháng người này gửi là bao nhiêu?
A. 0,7%              B. 8%              C. 1,1%              D. 0,65%
Giải 

2 năm tương ứng 24 tháng. Theo công thức (2b) lãi suất hàng tháng là:
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. Đáp án D
Ví dụ 4: Anh Bình gửi 25.000.000 vào ngân hàng theo thể thức lãi kép trong thời gian 10 năm với lãi suất 5%/năm. Hỏi rằng người đó nhận được số tiền nhiều hơn hay ít hơn bao nhiêu nếu ngân hàng trả lãi suất 0,42%/tháng?
A. Ít hơn 617.213 đồng              B. Nhiều hơn 617.213 đồng

     C. Bằng nhau                             D. Nhiều hơn 712.100 đồng
Giải: 

Số tiền anh Bình có được (cả vốn lẫn lãi) sau 10 năm với lãi suất 5%/năm là:
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Số tiền anh Bình có được sau 10 năm (120 tháng) với lãi suất 0,42%/tháng là:


[image: image29.wmf]41339579
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Ta thấy số tiền thu được theo lãi suất 0,42%/tháng nhiều hơn số tiền thu được theo lãi suất 5%/năm là: 
[image: image30.wmf]617213
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Ví dụ 5: Ông Tuấn gửi tiết kiệm theo kì hạn 6 tháng với lãi suất 4,2%/kì và lãi hàng kì được nhập vào vốn. Hỏi sau bao nhiêu năm người đó thu được số tiền gấp đôi số tiền ban đầu?
A. 1 năm 5 tháng              B. 8 năm 6 tháng

     C.  47 năm                        D. 8 năm
Giải:

Theo công thức (2) ta có phương trình: 
[image: image31.wmf]M
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[image: image32.wmf]17
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 (kì). Đáp án B
Ví dụ 6: Anh A muốn xây một căn nhà, chi phí xây nhà hết một tỉ đồng, hiện nay anh có 700 triệu đồng. Vì không muốn vay tiền nên anh A quyết định gửi số tiền 700 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 12%/năm, tiền lãi của năm trước được cộng vào tiền gốc của năm sau. Tuy nhiên giá xây dựng cũng tăng mỗi năm 1% so với năm trước. Hỏi sau bao lâu anh A sẽ tiết kiệm đủ tiền xây nhà (kết quả lấy gần đúng đến một chữ số thập phân)?
A. 3 năm 5 tháng              B. 4 năm             
     C. 3 năm rưỡi                   D. 3 năm 9 tháng
Giải: 

Theo công thức (2) số tiền anh A có được sau n năm là: 
[image: image33.wmf]n
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Chi phí để xây nhà sau n năm (giá xây dựng tăng 1%) là: 
[image: image34.wmf]n
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Ta có 
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[image: image36.wmf]5
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Vậy sau 3 năm rưỡi anh A tiết kiệm đủ tiền xây nhà. Đáp án C
Ví  dụ 7: Bạn Long gửi 150.000.000 đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép kì hạn một năm với lãi suất 
[image: image37.wmf][
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/ năm. Sau 4 năm bạn ấy rút toàn bộ số tiền ra và vay thêm ngân hàng 212.000.000 đồng cũng với lãi suất r. Hỏi ngân hàng cần lấy lãi suất r bao nhiêu để 3 năm nữa sau khi trả ngân hàng số tiền bạn Long còn lại nhỏ nhất (giả sử lãi suất không thay đổi)?
A. 7,2%              B. 6,5%              C. 5%              D. 6%
Giải:
Số tiền bạn Long có được  cả vốn và lãi sau 4 năm là: 
[image: image38.wmf]4
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Số tiền bạn Long nợ ngân hàng cả vốn và lãi sau 3 năm kể từ ngày vay là: 
[image: image39.wmf]3
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Sau khi trả ngân hàng, số tiền còn lại: 
[image: image40.wmf]3
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Xét hàm số: 
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[image: image42.wmf]%
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Lập bảng biến thiên ta được 
[image: image43.wmf])
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Ví dụ 8: Bạn An thanh toán tiền mua xe bằng các kì khoản năm: 5.000.000 đồng, 10.000.000 đồng, 15.000.000 đồng, 20.000.000 đồng và 25.000.000 đồng. Kì khoản đầu thanh toán 1 năm sau ngày mua, với lãi suất áp dụng là 6%. Hỏi chiếc xe bạn An mua giá bao nhiêu tiền?

A. 60.734.562 đồng              B. 61.212.350 đồng

B. 93.106.419 đông              D. 94.202.419 đồng
Giải:

Theo công thức (2a): 
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r

T

M

)

1

(

+

=

, ta có giá trị chiếc xe là:
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. Đáp án A
Ví dụ 9: Một người gửi tiết kiệm 100.000.000 đồng vào ngân hàng. Có 4 hình thức kì hạn gửi: 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, biết lãi suất được trả cho cả 4 hình thức là như nhau và lãi suất là 0,65%/tháng. Hỏi người đó nên gửi theo hình thức nào để sau 10 năm thu được số tiền nhiều nhất?
A. Kì hạn 1 tháng              B. Kì hạn 3 tháng

     C. Kì hạn 6 tháng              D. Kì hạn 1 năm
Giải:

+ Số tiền người đó thu được theo kì hạn 1 tháng sau 10 năm (120 tháng) là:
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+ Theo kì hạn 3 tháng thì lãi suất là: 
[image: image48.wmf]%
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Người đó đã gửi 10 năm tương ứng 
[image: image49.wmf]40
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 Số tiền người đó thu được theo kì hạn 3 tháng sau 10 năm là:
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+ Theo kì hạn 6 tháng thì lãi suất là: 
[image: image51.wmf]%
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Người đó đã gửi 10 năm tương ứng 
[image: image52.wmf]20
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 Số tiền người đó thu được theo kì hạn 6 tháng sau 10 năm là:
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+ Theo kì hạn 1 năm thì lãi suất là: 
[image: image54.wmf]%
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 Số tiền người đó thu được theo kì hạn 1 năm sau 10 năm là:
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Vậy số tiền thu được theo kì hạn 1 tháng là nhiều nhất. Đáp án A
Chú ý:
· Nếu bài toán gửi tiền theo kì hạn 
[image: image56.wmf]n

 tháng mà cho lãi suất 
[image: image57.wmf]r

/tháng thì lãi suất theo kì hạn là 
[image: image58.wmf]nr

/kì.

· Nếu bài toán gửi tiền theo kì hạn 
[image: image59.wmf]n

 tháng mà cho lãi suất 
[image: image60.wmf]r

/năm thì lãi suất theo kì hạn là 
[image: image61.wmf]12
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/kì. 
3.3  Bài toán lãi kép dành cho gửi tiền hàng tháng.
(Số tiền lãi tháng trước được tính vào tiền gốc để tính lãi cho tháng kế tiếp sau)

3.3.1 Bài toán: Hàng tháng gửi vào ngân hàng số tiền M không đổi, lãi suất hàng tháng (hoặc kì hạn) r, thời gian gửi n tháng (hoặc kì hạn). Tính số tiền thu được T (cả vốn lẫn lãi).
· Xây dựng công thức

        + Ban đầu gửi: M

        + Sau 1 tháng (tính từ lúc gửi), số tiền vốn, lãi và gửi thêm là:  
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        + Sau 2 tháng, số tiền vốn, lãi và gửi thêm: 
          
[image: image63.wmf][
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        + Sau 3 tháng, số tiền vốn, lãi và gửi thêm: 
           
[image: image64.wmf][
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        + Sau n-1 tháng, số tiền vốn, lãi và gửi thêm: 
          
[image: image65.wmf][
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        + Sau n tháng, số tiền vốn và lãi (không gửi thêm):
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· Kết luận
         * Số tiền thu được:  
[image: image67.wmf][
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         * Xác định các đại lượng trong công thức (3)
                 + Số tiền gửi mỗi tháng:
[image: image68.wmf])
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                 + Thời gian gửi: 
[image: image69.wmf]1
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  (3b)
                 + Lãi suất: Coi r là ẩn, dùng chức năng SOLVE dò nghiệm cho phương trình  
[image: image70.wmf][
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3.3.2 Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Để 2 năm sau có tiền cho con trai theo học đại học, ông Bách quyết định mỗi tháng dành một khoản tiền 2.500.000  đồng gửi tiết kiệm ngân hàng. Hỏi với lãi suất 0.6% /tháng, sau hai năm ông Bách có bao nhiêu tiền?
A. 28.600.000 đồng              B. 28.859.682 đồng              
C. 55.724.000 đồng              D. 64.714.007 đồng
Giải: 
2 năm tương ứng 24 tháng. Theo công thức (3) số tiền ông Bách có được là: 
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 đồng. Đáp án D
Ví dụ 2: Thầy Quang muốn sau 5 năm có 1 tỉ đồng mua xe. Hỏi thầy Quang phải gửi ngân hàng mỗi năm (số tiền như nhau) bao nhiêu? Biết lãi suất là 7%/năm.

A. 243.890.694 đồng              B. 162.514.668 đồng

     C. 712.986.180 đồng             D. 172.573.195 đồng  

Giải:
Theo công thức (3a), số tiền thầy Quang gửi mỗi năm là:
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 đồng. Đáp án B
Ví dụ 3: Khi bắt đầu đi làm, bạn Hùng quyết định gửi tiết kiệm ngân hàng một phần lương mỗi tháng để lấy tiền mua nhà. Với mức lương 10 triệu đồng, sau khi trang trải các khoản chi phí sinh hoạt thì bạn ấy bỏ ra được số tiền 5500000 đồng. Một thời gian sau, bạn ấy lại quyết định rút tiền đó để mua xe máy, khi rút được cả vốn lẫn lãi là 140.575.133 đồng. Hỏi bạn Hùng đã gửi ngân hàng bao lâu, biết lãi suất là 6%/năm?
A. 24 tháng             B. 18 tháng              C. 28 tháng              D. 12 tháng
Giải:

Lãi suất 6%/năm tương ứng 0,5%/tháng. Theo công thức (3b):
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Đáp án A
Ví dụ 4: Cô Lan đã lập một quỹ khuyến học cá nhân dành cho học sinh nghèo vượt khó tham gia lớp học trên website của mình bằng cách gửi tiết kiệm vào ngân hàng số tiền 2 triệu mỗi tháng, với lãi suất x%/tháng. Sau 9 tháng cô rút cả vốn lẫn lãi được số tiền 18.595.256 đồng để trao tặng cho học sinh cuối năm học. Hỏi lãi suất mà ngân hàng trả cho tài khoản tiết kiệm của cô Lan là bao nhiêu?

A. 0,28%              B. 0,6%              C. 0,65%              D. 0,84%
Giải:

Theo công thức (3) ta có: 
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Coi r là ẩn, dùng chức năng SOLVE của máy tính tìm được 
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. Đáp án C
3.4  Bài toán trả góp tiền hàng tháng.
3.4.1 Bài toán: Số tiền vay (tiền nợ) T, lãi suất r, số tháng phải trả n, số tiền phải trả hàng tháng M
· Xây dựng công thức
        + Sau 1 tháng (tính từ lúc nợ), số tiền gốc còn nợ:  
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        + Sau 2 tháng, số tiền gốc còn nợ: 
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        + Sau 3 tháng, số tiền gốc còn nợ: 
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           …
        + Sau n tháng, số tiền gốc còn nợ:
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       Để sau n tháng hết nợ thì      
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· Kết luận
         * Số tiền còn nợ tháng thứ n: 
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   (4)
         * Số tiền trung bình phải trả mỗi tháng để hết nợ: 
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         * Xác định các đại lượng trong công thức (4a)
                 + Số tiền nợ ban đầu:
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  (4b)
                 + Thời gian trả: 
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  (4c)
                 + Lãi suất: Coi r là ẩn, dùng chức năng SOLVE dò nghiệm cho phương trình  
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3.4.2 Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Anh Hòa mua trả góp chiếc xe máy SH giá 54.000.000 đồng. Anh trả trước cho cửa hàng 20.000.000 đồng, số tiền còn lại thanh toán theo hình thức trả góp hàng tháng 5.000.000 đồng, lãi suất 0.5%/tháng. Sau 5 tháng, anh quyết định trả nốt số tiền còn lại. Khi đó anh Hòa còn phải trả cho ngân hàng bao nhiêu tiền?
A. 25.377.510 đồng               B. 10.962.539 đồng             
     C. 10.000.000 đồng               D. 9.607.289 đồng
Giải:
Số tiền anh Hòa thực hiện trả góp cho ngân hàng là: 34.000.000 đồng

Theo công thức (4), số tiền còn nợ sau 5 tháng là:
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 đồng  
Vậy anh Hòa phải trả thêm 9.607.289 đồng. Đáp án D
Ví dụ 2: Ông A vay ngắn hạn ngân hàng 100 triệu đồng với lãi suất 12%/năm. Ông muốn hoàn nợ cho ngân hàng theo cách sau: sau đúng một tháng kể từ ngày vay, ông bắt đầu hoàn nợ. Hai lần hoàn nợ liên tiếp cách nhau đúng một tháng, số tiền hoàn nợ ở mỗi lần là như nhau và trả hết tiền nợ sau đúng 3 tháng kể từ ngày vay. Hỏi theo cách đó số tiền M ông A phải trả cho ngân hàng mỗi tháng là bao nhiêu (biết lãi suất không thay đổi trong suốt thời gian ông A hoàn nợ)?

A. 
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  (Trích đề thi thử nghiệm THPT Quốc gia của Bộ GD&ĐT lần 1)

Giải:

Lãi suất 12%/năm tương đương 1%/tháng.Theo công thức (4a): 
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Đáp án B
Ví dụ 3: Một xe máy điện giá 10.000.000 đồng được bán trả góp 11 lần, mỗi lần trả góp với số tiền 1.000.000 đông (lần đầu trả sau khi nhận xe được một tháng). Tính lãi suất hàng tháng?
A. 1,48%              B. 1,5%              C. 1,6%              D. 1,62%
Giải:

Theo công thức (4a) ta có 
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Dùng chức năng SOLVE của máy tính dò nghiệm ta được 
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Vậy lãi suất 
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. Đáp án D
Ví dụ 4: Bạn An mua một chiếc điện thoại Iphon theo hình thức trả góp với lãi suất 0,45%/tháng, biết mỗi tháng bạn ấy phải trả đều đặn 1500000 đồng và trả trong vòng 1 năm. Hỏi chiếc điện thoại đó giá bao nhiêu tiền?
A. 17.485.000 đồng              B. 18.546.000 đồng

     C. 28.310.187 đồng              D. 18.899.325 đồng
Giải:

Theo công thức (4b): 
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Đáp án A
Ví dụ 5: Bác Minh mua một máy quay phim Panasonic giá 60.000.000 đồng, nhưng vì không đủ tiền để trả một lần nên bác đã chọn phương thức mua trả góp với lãi suất tiền chưa trả là 0,5% mỗi tháng. Biết khi mua bác đã trả trước 15.000.000 đồng và mỗi tháng phải trả  đều đặn 2.034.000 đồng, hỏi sau thời gian bao lâu bác Minh hoàn thành hợp đồng?
A. 2 năm 5 tháng              B. 2 năm 4 tháng

     C. 2 năm                           D. 18 tháng
Giải:
Theo công thức (4c), thời gian để bác Minh hoàn thành hợp đồng là:
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Vậy thời gian bác Minh hoàn thành hợp đồng là 24 tháng (2 năm). Đáp án C
Ví dụ 6: Cuối năm, ông Bách dự tính mua trả chậm một chiếc xe máy bằng cách trả ngay 2.200.000 đồng tiền mặt, 3.800.000 đồng cuối năm sau và 5.300.000 đồng cuối năm kế tiếp. Lãi suất áp dụng là 6,24%/năm, hỏi giá xe là bao nhiêu?
A. 10.472.000 đồng              B. 8.272.000 đồng

     C. 6.072.000 đồng                D. 11.472.000 đồng
Giải:

Gọi T là số tiền ông Bách nợ lại ngân hàng.
Theo công thức (4), với n=1,cuối năm sau ông Bách còn nợ: 
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Theo công thức (4a), với n=1, cuối năm kế tiếp ông Bách trả hết nợ nên: 
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Vậy chiếc xe giá 
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đồng. Đáp án A
Ví dụ 7: Để có tiền làm kinh tế, anh Nam vay ngân hàng 150.000.000 đồng với lãi suất 9%/năm, kì hạn 2 năm, tiền lãi được cộng vào gốc và trả vào cuối kì hạn. Tuy nhiên sau 2 năm anh không có đủ số tiền cả gốc và lãi để trả một lần nên ngân hàng đã đồng ý cho anh thực hiện trả góp trong n tháng bằng hình thức: trả trước 50.000.000 đồng, số tiền còn lại mỗi tháng trả 10.040.000 đồng và chịu lãi suất 1,25%/tháng. Hỏi anh Nam phải trả số tiền đó trong bao lâu và số tiền phải trả theo phương thức trả góp nhiều hơn hay ít hơn trả một lần là bao nhiêu?
A. 14 tháng, ít hơn 12.345.000 đồng

B. 14 tháng, nhiều hơn 12.345.000 đồng         
C. 12 tháng, nhiều hơn 12.345.000 đồng

D. 12 tháng, ít hơn 9.215.000 đồng    
Giải:
Số tiền cả gốc và lãi anh Nam nợ cuối kì hạn: 
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Số tiền thực hiện trả góp: 
[image: image100.wmf]128215000
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Theo công thức (4c), thời gian thực hiện trả góp là:
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Số tiền a Nam trả theo hình thức trả góp nhiều hơn trả một lần là:
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3.5  Bài toán rút sổ tiết kiệm theo định kì.
3.5.1 Bài toán: Số tiền gửi tiết kiệm ban đầu T, lãi suất r, số tháng rút tiền n, số tiền rút hàng tháng m
· Xây dựng công thức
        + Sau 1 tháng, khi đã thực hiện rút tiền lần 1, số tiền còn lại (tính cả lãi):  
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        + Sau 2 tháng, khi đã thực hiện rút tiền lần 2, số tiền còn lại (tính cả lãi): 
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        + Sau 3 tháng, khi đã thực hiện rút tiền lần 3, số tiền còn lại (tính cả lãi): 
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           …
        + Sau n tháng, khi đã thực hiện rút tiền lần n, số tiền còn lại:
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       Để sau n tháng hết tiền trong sổ thì      
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· Kết luận
         * Số tiền còn lại sau khi rút tháng thứ n: 
[image: image108.wmf][
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   (5)
         * Số tiền trung bình rút mỗi tháng để hết tiền: 
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         * Xác định các đại lượng trong công thức (5a)
                  + Số tiền gửi ban đầu: 
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  (5b)
                  + Thời gian rút: 
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  (5c)
                  + Lãi suất: Coi r là ẩn, dùng chức năng SOLVE dò nghiệm cho phương trình  
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Nhận xét: Thực ra bài toán này giống bài toán trả góp, nhưng chúng ta lại hiểu ngân hàng nợ tiền của người cho vay, trái lại so với vay trả góp.
3.5.2 Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Thay vì việc gửi tiền mỗi tháng cho con trai theo học đại học, anh Hùng quyết định lập cho con trai một sổ tiết kiệm rút tiền định kì theo tháng số tiền 90.000.000 đồng với lãi suất 0,9%/tháng.
a. Nếu mỗi tháng con trai anh Hùng đều rút ra số tiền 3.000.000 đồng thì sau một năm sổ tiết kiệm còn lại bao nhiêu tiền.

A. 64.796.147 đồng             B. 63.379.000 đồng

          C. 62.379.312 đồng             D. 34.525.825 đồng
b. Nếu mỗi tháng con trai anh Hùng đều rút ra số tiền như nhau vào ngày ngân hàng trả lãi thì hàng tháng bạn ấy rút ra bao nhiêu tiền để đúng sau hai năm học sẽ hết số tiền đó.
A. 7.750.479 đồng             B. 4.186.353 đồng           
          C. 7.072.304 đồng             D. 3.890.000 đồng
Giải:

a. Theo công thức (5), số tiền còn lại sau một năm (12 tháng) là: 
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 đồng. Đáp án C
b. Theo công thức (5b), số tiền hàng tháng con trai anh Hùng rút để sau 2 năm (24 tháng) hết tiền là:
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 đồng. Đáp án B
Ví dụ 2: Do bận rộn công việc nên không thể hàng tháng ra ngân hàng gửi tiền về cho bố mẹ, anh Nam lập cho ông bà một tài khoản tiết kiệm rút tiền định kì theo tháng với lãi suất 0,6%/tháng. Biết mỗi tháng bố anh Nam ra ngân hàng rút 2.070.000 đồng  vào đúng ngày ngân hàng trả lãi, sau 10 tháng thì tài khoản cũng vừa hết tiền. Hỏi anh Nam đã lập tài khoản tiết kiệm bao nhiêu tiền?
A. 20.033.000 đồng              B. 21.971.153 đồng

     C. 21.395.544 đồng              D. 19.197.937 đồng
Giải:
Theo công thức (5b) ta có:
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 đồng. Đáp án A
Ví dụ 3: Sau một thời gian đi làm chị Lan tích cóp được số tiền 900.000.000 đồng. Để kiếm thêm ít lãi, chị Lan cho doanh nghiệp tư nhân A vay với lãi suất 1,5%/tháng để làm ăn và thỏa thuận: Sau đúng 1 năm kể từ ngày cho vay doanh nghiệp phải trả trước cho chị Lan 500.000.000 đồng, số tiền còn lại mỗi tháng chị Lan sẽ lấy 50.000.000 đồng, lãi suất không thay đổi. Hỏi tính từ lúc cho vay, sau bao lâu chị Lan lấy hết số tiền cả vốn và lãi?
A. 1 năm                           B. 14 tháng              
C. 2 năm 1 tháng               D. 2 năm 8 tháng
Giải:
Sau 1 năm (12 tháng) số tiền cả vốn và lãi doanh nghiệp A nợ chị Lan là:
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Số tiền ngân hàng còn nợ để chị Lan lấy hàng tháng là:
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Theo công thức (5c), thời gian chị Lan lấy tiền hàng tháng là:
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Vậy từ lúc cho vay, sau 2 năm 1 tháng  chị Lan lấy được hết số tiền. Đáp án C
Ví dụ 4: Chị Hương lập cho con gái một tài khoản tiết kiệm rút tiền định kì theo tháng để tiện cho việc theo học đại học. Tài khoản ban đầu là số tiền 60.000.000 đồng. Biết mỗi tháng con gái chị Hương rút đề đặn 3.500.000 và sau một năm rưỡi thì rút hết số tiền trong tài khoản. Hỏi lãi suất mà ngân hàng trả cho tài khoản tiết kiệm của chị Hương là bao nhiêu?
A. 0,12%             B. 0,45%              C. 0,6%              D. 0,52%
Giải:
Một năm rưỡi tương đương 18 tháng. Theo công thức (5a) ta có:
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. Dùng chức năng SOLVE của máy tính dò nghiệm ta được 
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3.6  Bài toán lãi suất không kì hạn.
3.6.1 Bài toán: Số tiền gửi tiết kiệm ban đầu M, lãi suất không kì hạn r, số ngày gửi không kì hạn n, số tiền thu được T.
· Xây dựng công thức

     Lãi suất không kì hạn được tính theo công thức lãi đơn. Theo một số ngân hàng: Agribank, Sacombank, Viettinbank, Công thương, … số ngày trên tháng được qui ước là 30, số ngày trên năm được qui ước là 360 
*  Nếu lãi suất r là lãi suất trên tháng thì: 
[image: image121.wmf])
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*  Nếu lãi suất r là lãi suất trên năm thì: 
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3.6.2 Ví dụ minh họa 

Ví dụ 1: Anh Vương gửi tiết kiệm ngân hàng 150.000.000 đồng với lãi suất 0,65%/tháng. Do có việc phải sử dụng đến tiền nên gửi được 3 tháng 10 ngày thì anh phải rút về ( chưa tháng nào anh rút lãi). 
a. Hỏi anh Vương thu được cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu, biết lãi suất không kì hạn ngân hàng áp dụng cho anh là 0,2%/tháng.
A. 153.046.017 đồng             B. 150.100.000 đồng

          C. 154.200.000 đồng             D. 153.000.000 đồng 
b. Lãi suất không kì hạn anh có được trong 10 ngày là bao nhiêu?

A. 1.019.630 đồng            B. 201.000 đồng            
          C. 101.963 đồng               D. 110.000 đồng
Giải:

a. Số tiền cả vốn và lãi anh có được sau 3 tháng là:
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Theo công thức (6a) số tiền cả vốn và lãi anh có được trong 3 tháng 10 ngày là:     
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 đồng. Đáp án A
b. Lãi suất không kì hạn anh có được trong 10 ngày là: 
[image: image125.wmf]101963
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đồng. Đáp án C
Ví dụ 2: Anh Hòa gửi tiết kiệm ngân hàng 55.000.000 đồng kì hạn 6 tháng với lãi suất 5%/năm, gửi được 4 tháng rưỡi thì anh phải rút về để mua lại chiếc xe SH của bạn. Biết cả vốn và lãi anh rút được là 55.309.375 đồng. Hỏi ngân hàng đã tính lãi suất không kì hạn trên năm cho anh là bao nhiêu?

A. 1,5%/tháng             B. 1,5%/năm             C. 2%/năm            D. 1,65%/năm
Giải:

4 tháng rưỡi quy ước tính là 4.30+15=135 ngày
Theo công thức (6b): 
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 (đồng). Dùng chức năng SOLVE của máy tính dò nghiệm ta được 
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Ví dụ 3: Bác Minh không dùng đến tiền nên gửi tiết kiệm với số tiền ban đầu là 20.000.000 đồng theo kì hạn 3 tháng, lãi suất 0,72%/tháng. Sau một năm bác Minh lẩy cả vốn lẫn lãi gửi tiếp ngân hàng với kì hạn 6 tháng, lãi suất 0,78%/tháng được số lần kì hạn là a. Sau đó bác Minh phải rút tiền ra để mua máy kinh doanh, lúc rút ra thì được 28.735.595 đồng. Biết rằng gửi tiền có kì hạn là tính lãi suất vào cuối kì hạn để tính vào kì hạn sau, còn rút trước kì hạn (rút trước ngày cuối của kì hạn) thì lãi suất được tính theo lãi suất không kì hạn 2%/năm. Tính số kì hạn a và số ngày gửi không kì hạn, biết rằng hình thức không kì hạn không được tính theo công thức lãi kép.
A. 6 kì hạn, 45 ngày              B. 7 kì hạn, 45 ngày

     C. 7 kì hạn, 30 ngày              D. 6 kì hạn, 15 ngày
Giải:

Số tiền nhận được cả vốn lẫn lãi sau 1 năm (4 kì hạn 3 tháng) là:
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Số tiền nhận được cả vốn lẫn lãi sau 1 kì hạn 6 tháng là:
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Số tiền nhận được cả vốn lẫn lãi sau 2 kì hạn là: 
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Số tiền nhận được cả vốn lẫn lãi sau 3 kì hạn là: 
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Số tiền nhận được cả vốn lẫn lãi sau 4 kì hạn là: 
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Số tiền nhận được cả vốn lẫn lãi sau 5 kì hạn là: 
[image: image133.wmf]27382437
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Số tiền nhận được cả vốn lẫn lãi sau 6 kì hạn là: 
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Số tiền nhận được cả vốn lẫn lãi sau 7 kì hạn là: 
[image: image135.wmf]30005408
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Từ bảng tính trên ta thấy nếu 7 kì hạn 6 tháng thì số tiền thu được nhiều hơn giả thiết. Vậy chúng ta có thể kết luận rằng bác Minh gửi 6 kì hạn mỗi kì hạn 6 tháng và một số ngày gửi không kì hạn

Gọi số ngày gửi không kì hạn là b, do lãi suất không kì hạn không được tính theo công thức lãi kép nên sẽ tính theo công thức lãi đơn. Ta có:
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Dùng chức năng SOLVE của máy tính dò nghiệm ta được 
[image: image136.wmf]45
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3.7  Bài toán lãi kép liên tục – công thức tăng trưởng mũ.
3.7.1 Bài toán: Vốn ban đầu M, lãi suất là r, thời gian n, số vốn thu được T.
· Công thức: 
                            
[image: image137.wmf]nr
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  (Trích dẫn công thức (3), trang 92, SGK 12 nâng cao, đã được chứng minh)
· Xác định các đại lượng trong công thức (8).

+ Số vốn ban đầu: 
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+ Thời gian: 
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+ Lãi suất: 
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3.7.2 Ví dụ minh họa.

Ví dụ 1: Một người gửi 100.000.000 đồng vào ngân hàng theo thể thức lãi kép liên tục, lãi suất 7,5%/năm. Sau 3 năm số tiền thu về  cả vốn lẫn lãi là bao nhiêu?
A. 122.504.300 đồng              B. 125.232.272 đồng           
C. 121.000.000 đông              D. 948.773.583 đồng
Giải: 

Theo công thức (8) số tiền thu được là: 
[image: image141.wmf]125232272
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Đáp án B
Ví dụ 2: Một người gửi ngân hàng 60.000.000 đồng theo thể thức lãi kép liên tục. Sau một năm hai tháng người đó lấy về cả vốn và lãi được số tiền 66.642.637 đồng. Hỏi ngân hàng đã trả lãi suất là bao nhiêu?
A. 0,75%              B. 0,76%              C. 0,88%              D. 0,65%
Giải: 

Theo công thức (8c) lãi suất ngân hàng trả là: 
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Đáp án A
Ví dụ 3: Sự tăng dân số được ước tính theo công thức lãi kép liên tục (tăng trưởng mũ). Biết rằng tỉ lệ tăng dân số thế giớ hàng năm là 1,32%, người ta dự đoán dân số thế giới năm 2020 khoảng 6762,8 triệu người. Hỏi 10 năm trước (năm 2010) dân số thế giới khoảng bao nhiêu?

A. 5925,1 triệu         B. 5974,2 triệu        C. 5931,6 triệu        D. 5926,5 triệu 
Giải: 

Theo công thức (8a) dân số thế giới 10 năm trước là:
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 triệu người. Đáp án D
Ví dụ 4: Biết rằng năm 2001, dân số Việt Nam là 78.685.800 người và tỉ lệ tăng dân số năm đó là 1,7% và sự tăng dân số được ước tính theo công thức tăng trưởng mũ. Hỏi cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy thì đến năm nào dân số nước ta ở mức 100 triệu người?
A.  2015              B. 2014              C. 2018              D. 2017
Giải: 

Theo công thức (8b) thời gian để dân số nước ta ở mức 100 triệu người là:
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 năm. Cứ tăng dân số với tỉ lệ như vậy đến năm 2015 dân số nước ta sẽ ở mức 100 triệu. Đáp án A
Ví dụ 5: Cho biết chu kì bán rã của chất phóng xạ Plutoni 
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 là 24.360 năm. Sự phân hủy được tính theo công thức 
[image: image146.wmf]nr

e

M

T

.

=

 (M là lượng ban đầu, r là tỉ lệ phân hủy (r<0), n là thời gian phân hủy, T là lượng còn lại). Hỏi 20g 
[image: image147.wmf]239
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 sau bao nhiêu năm phân hủy còn lại 5g?
A. 74250 năm        B. 47820 năm        C. 48720 năm         D. 23457 năm
Giải: 

Vì sau 24.360 năm phân hủy một nửa nên ta có 
[image: image148.wmf]24360
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Theo công thức (8b) thời gian phân hủy: 
[image: image149.wmf]48720
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Đáp án C
Ví dụ 6: Sự tăng trưởng của một lọai vi khuẩn tuân theo công thức 
[image: image150.wmf]nr
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 (trong đó T là lượng vi khuẩn ban đầu, r là tỉ lệ tăng trưởng (r>0), n là thời gian). Biết rằng số lượng vi khuẩn ban đầu là 100 con, và sau 5 giờ có 300 con. Hỏi sau 10 giờ có bao nhiêu con. Sau bao lâu số lượng vi khuẩn ban đầu tăng gấp đôi?
A. 800 con, 2 giờ 15 phút 7 giây           B. 900 con, 2 giờ 59 phút 32 giây              
C. 800 con, 3 giờ 1 phút 55 giây           D. 900 con, 3 giờ 9 phút 17 giây
Giải: 

Ta có 
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Thời gian số lượng vi khuẩ tăng gấp đôi:
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Chú ý: Một số sự tăng trưởng không tuân theo công thức (8) mà tăng theo một hàm riêng đặc trưng                           
Ví dụ 7: Số lượng của loại vi khuẩn A trong một phòng thí nghiệm tính theo công thức 
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, trong đó S(0) là số lượng vi khuẩn A lúc ban đầu, S(t) là số lượng vi khuẩn A có sau t phút. Biết sau 3 phút, số lượng vi khuẩn A là 625 nghìn con. Sau bao lâu kể từ lúc ban đầu, số lượng vi khuẩn A là 10 triệu con?
A. 48 phút              B. 19 phút              C. 7 phút              D. 12 phút
  (Trích đề thi thử nghiệm THPT Quốc Gia lần 2 của Bộ GD&ĐT)

Giải: 

Ta có 
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Từ 
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 phút. Đáp án C 
Ví dụ 8: Năng lượng một trận động đất tính bằng công thức 
[image: image157.wmf]M
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 với M là độ lớn theo thang độ Richte. Thàng phố A xảy ra một trận động đất 8 độ Richte và năng lượng của nó gấp 14 lần trận động đất đang xảy ra tại thành phố B. Hỏi khi đó độ lớn của trận động đất đang xảy ra tại thành phố B là bao nhiêu?
A. 7,2 độ Richte       B. 7,8 độ Richte      C. 9,6 độ Richte       D. 6,9 độ Richte
Giải: 

Năng lương trận động đất tại thành phố A: 
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Năng lương trận động đất tại thành phố B: 
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Ta có: 
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Ví dụ 9: Một loại cây xanh trong quá trình quang hợp sẽ nhận được một lượng nhỏ cacbon 14. Khi một bộ phận của một cây nào đó chết thì hiện tượng quang hợp cũng ngưng và nó sẽ không nhận thêm cacbon 14 nữa. Lượng cacbon 14 của bộ phận đó sẽ bị phân hủy một cách chậm chạp, chuyển hóa thành nitơ 14. Gọi P(t) là số phần trăn cacbon 14 còn lại trong một bộ phận của một cây sinh trưởng từ t năm trước đây thì P(t) được tính theo công thức 
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. Phân tích một mẫu gỗ từ một công trình kiến trúc, người ta thấy lương cacbon 14 còn lại trong mẫu gỗ đó là 65%. Xác định niên đại của công trình kiến trúc đó?
A. 3570 năm              B. 3754 năm               C. 4573 năm              D. 3574 năm
Giải: 

Ta có 
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Ví dụ 10: Trên mỗi chiếc Radio FM  đều có vạch chia để người dùng dễ dàng chọn sóng Radio cần tìm. Vạch ngoài cùng bên trái và bên phải tương ứng với 88 MHz và 108 MHz. Hai vạch cách nhau 12 cm. Biết vị trí của vạch cách vạch ngoài cùng bên trái x cm thì có tần số 
[image: image164.wmf]x
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 là hằng số. Tìm vị trí của vạch ứng với tần số 91MHz để bắt sóng VOV.
A. Cách vạch ngoài cùng bên phải 8,47 cm

B. Cách vạch ngoài cùng bên trái 2cm

C. Cách vạch ngoài cùng bên phải 10,04 cm

D. Cách vạch ngoài cùng bên trái 10,3 cm           
Giải: 

Tại vị trí 88 MHz thì 
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Tại vị trí 108 MHz thì 
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Tại vị trí 91MHz thì 
[image: image168.wmf]9643
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Vậy tại vị trí của vạch ứng với tần số 91 MHz cách vạch bên trái 1,9642 cm. Suy ra cách vạch bên phải 
[image: image169.wmf]0358
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3.8  Mở rộng một số bài toán thực tế khác áp dụng công thức lãi kép.

Ví dụ 1: Anh Hùng được lĩnh lương khởi điểm là 3.000.000 đồng/tháng, cứ 3 năm anh ta lại được tăng lương thêm 7%. Hỏi:

a. Sau 36 năm làm việc lương của anh Hùng là bao nhiêu?

A. 10.350.000 đồng               B.  5.310.000 đồng             

C. 6.314.556 đồng                 D. 32.029.744 đồng

b. Sau 36 năm làm việc anh Hùng lĩnh được tất cả bao nhiêu tiền?

A. 1.931.952.737 đồng              B. 1.912.550.125 đồng             

C. 1.012.324.000 đồng              D. 1.500.625.300 đồng

Giải:

Hết 3 năm đầu  mới  được tăng lương, sau 35 năm anh Hùng được tăng 11 lần. 

a. Lương của anh Hùng sau 35 năm là: 
[image: image170.wmf]6314556
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Đáp án C
b. Từ đầu năm thứ nhất đến hết năm thứ ba, anh Hùng nhận: 
[image: image171.wmf]36
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Từ đầu năm thứ tư đến hết năm thứ sáu, anh Hùng nhận: 
[image: image172.wmf]36
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Từ đầu năm bảy đến hết năm thứ chín, anh Hùng nhận: 
[image: image173.wmf]36
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Từ đầu năm thứ 34 đến hết năm thứ 36, anh Hùng nhận: 
[image: image174.wmf]36
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Vậy sau 36 năm anh Hùng nhận được tổng số tiền là: 
[image: image175.wmf]1931952737
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đồng. Đáp án A
Ví dụ 2: Dự báo với mức tiêu thụ dầu không đổi như hiện nay thì trữ lượng dầu dự trữ của nước A sẽ hết sau 100 năm nữa. Do nhu cầu thực tế, mức tiêu thụ tăng 4% mỗi năm. Hỏi sau khoảng bao nhiêu năm số dầu dự trữ của nước A sẽ hết?

A. 41 năm              B. 40 năm               C. 35 năm              D. 38 năm

Giải:

Gọi M là mức tiêu thụ dầu hàng năm của nước A theo dự báo. Theo thực tế:

Năm thứ nhất tiêu thụ: 
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Tổng tiêu thụ trong n năm là: 
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Ta có: 
[image: image181.wmf]41

5

log

100

1

%)

4

1

(

1

%)

4

1

(

04

,

1

»

=

Û

=

-

+

-

+

n

M

M

n

 năm. Đáp án A
Ví dụ 3: Biết thể tích khí 
[image: image182.wmf]2
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 thể tích 
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 tăng 0,4%. 10 năm tiếp theo nữa, thể tích 
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 Tính thể tích 
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A. 1
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              B. 1,09
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              C. 1,084
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              D. 1,12
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Giải:

Thể tích 
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 năm 2008 là 
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 EMBED Equation.3  [image: image195.wmf])
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Ví  dụ 4: Biết tỉ lệ lạm phát hàng năm của Thái Lan trong 15 năm qua là 5%. Năm 2007, tiền nạp xăng cho một ô tô là 25,5$. Hỏi năm 2017 tiền nạp xăng cho ô tô đó là bao nhiêu?

A. 41,5$              B. 43,6$              C. 38,25$              D. 39,5$

Giải:

Từ năm 2007 đến năm 2017 là 10 năm. Theo công thức lãi kép, tiền nạp xăng cho ô tô đó năm 2017 là:  
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Ví dụ 5: Số lượng động vật nguyên sinh tăng trưởng với tốc độ 0,524 con/ngày. Giả sử trong ngày đầu tiên số lượng động vật nguyên sinh là 2. Hỏi sau một tháng (30 ngày) số lượng động vật nguyên sinh là bao nhiêu?

A. 617.418 con         B. 409.100 con         C. 602.324 con        D. 405.130 con

Giải:

Từ ngày thứ nhất đến ngày thứ 30 số lượng động vật nguyên sinh đã tăng trưởng 29 ngày. Theo công thức lãi kép ta có: 
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Ví  dụ 6: Cho phản ứng hóa học 
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 ở nơi có nhiệt độ 
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với hệ số tỉ lệ k=-0,0005. Hỏi sau khoảng thời gian bao lâu thì nồng độ mol/l của 
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bằng 90% giá trị ban đầu?
A. 211 giây              B. 301 giây              C. 102 giây              D. 527 giây

Giải:

Gọi 
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Ta có: 
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Dùng chức năng SOLVE của máy tính dò nghiệm ta được 
[image: image207.wmf]211
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Ví dụ 7: Tính đến đầu năm 2011, dân số toàn tỉnh Thanh Hóa đạt gần 906.820 triệu người, mức tăng dân số là 1,37% mỗi năm. Tỉnh thực hiện tốt chủ trương 100% trẻ em đúng độ tuổi đều vào lớp 1. Đến năm học 2024-2025 ngành giáo dục của tỉnh cần chuẩn bị bao nhiêu phòng học cho học sinh lớp 1, mỗi phòng 35 học sinh (giả sử trong năm sinh của lứa học sinh vào lớp 1 đó toàn tỉnh Thanh Hóa có 2400 người chết, số trẻ tử vong trước 6 tuổi không đáng kể)?

A. 458 phòng                           B. 459 phòng
     C. 391 phòng                           D. 322 phòng
Giải:

Chỉ những em sinh năm 2018 mới đủ tuổi đi học vào lớp 1 năm học 2024-2025.

Dân số năm 2018 là: 
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Dân số năm 2017 là: 
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Số trẻ vào lớp 1 là: 
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Số phòng học 
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BÀI TẬP TỰ LUYỆN
Bài 1: Anh Nam cầm sổ tiết kiệm đi ngân hàng rút toàn bộ số tiền cả vốn lẫn lãi anh đã gửi ngân hàng cách đó đúng 3 năm theo hình thức lãi đơn với lãi suất 2,4%/quý. Biết số tiền anh đã nhận được từ ngân hàng là 54.760.000 đồng. Hỏi số tiền ban đầu anh Nam gửi ngân hàng là bao nhiêu?

Bài 2: Anh An muốn xây một căn nhà, chi phí xây nhà hết 800 triệu đồng, hiện nay anh có 500 triệu đồng. Vì không muốn vay tiền nên anh An quyết định gửi số tiền 700 triệu đồng vào ngân hàng với lãi suất 6%/năm, tiền lãi của năm trước được cộng vào tiền gốc của năm sau. Giá xây dựng giảm 0,2%/năm. Hỏi sau bao lâu anh An sẽ tiết kiệm đủ tiền xây nhà?

Bài 3: Khi bắt đầu đi làm, bạn Hòa quyết định gửi tiết kiệm ngân hàng một phần lương mỗi tháng với lãi suất là 6%/năm để lấy tiền mua xe máy. Với mức lương 5 triệu đồng, sau khi trang trải các khoản chi phí sinh hoạt thì bạn ấy bỏ ra được số tiền 2500000 đồng. Khi mua xe bạn ấy rút được cả vốn lẫn lãi là 140.575.133 đồng. Hỏi bạn Hòa đã gửi ngân hàng bao lâu?

Bài 4: Bác A mua một xe máy SH giá 65.000.000 đồng, nhưng vì không đủ tiền để trả một lần nên bác đã chọn phương thức mua trả góp với lãi suất tiền chưa trả là x% mỗi tháng. Biết khi mua bác đã trả trước 35.000.000 đồng và mỗi tháng phải trả  đều đặn 2.500.000 đồng, sau thời gian 16 tháng bác A hoàn thành hợp đồng. Hỏi lãi suất mà cửa hàng áp dụng cho bác A là bao nhiêu?

Bài 5: Do bận rộn công việc nên không thể hàng tháng ra ngân hàng gửi tiền học cho con gái, anh Nam lập cho con gái một tài khoản tiết kiệm rút tiền định kì theo tháng với lãi suất 0,6%/tháng. Biết mỗi tháng con gái anh Nam ra ngân hàng rút 3.000.000 đồng  vào đúng ngày ngân hàng trả lãi, sau 1 năm thì tài khoản cũng vừa hết tiền. Hỏi anh Nam đã lập tài khoản tiết kiệm bao nhiêu tiền?

Bài 6: Bà Hoa gửi tiết kiệm với số tiền ban đầu là 30.000.000 đồng theo kì hạn 6 tháng, lãi suất 0,65%/tháng. Sau một năm bà lẩy cả vốn lẫn lãi gửi tiếp ngân hàng với kì hạn 3 tháng, lãi suất 0,7%/tháng được 4 kì hạn . Sau đó bà Hoa phải rút tiền để kinh doanh, biết rằng gửi tiền có kì hạn là tính lãi suất vào cuối kì hạn để tính vào kì hạn sau, còn rút trước kì hạn thì lãi suất được tính theo lãi suất không kì hạn 2%/năm. Tính số tiền mà bà Hoa thu được sau cả 2 lần gửi?

Bài 7: Ecoli là vi khuẩn đường ruột gây tiêu chảy, đau bụng dữ dội. Cứ sau 20 phút số lượng vi khuẩn Ecoli lại tăng gấp đôi . Ban đầu chỉ có 60 vi khuẩn Ecoli trong đường ruột. Hỏi sau 8 giờ số lượng vi khuẩn là bao nhiêu?
Bài 8: Áp suất không khí P (mmHg) suy giảm mũ so với độ cao x (m) theo công thức 
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mmHg là áp suất ở mực nước biển (x=0), i là hệ số suy giảm. Biết rằng ở độ cao 1000m thì áp suất của không khí là 672,71 mmHg. Hỏi áp suất không khí ở độ cao 3000m là bao nhiêu?

Bài 9: Lãi suất của tiền gửi tiết kiệm một số ngân hàng thời gian vừa qua liên tục
 thay đổi. Bạn Châu gửi số tiền ban đầu là 5 triệu đồng với lãi suất 0,75%/tháng, đầy một năm thì lãi suất tăng lên 1,15%/tháng trong nửa năm tiếp theo và bạn Châu tiếp tục gửi. Sau nửa năm đó lãi suất giảm xuống còn 0,9%/tháng, bạn Châu tiếp tục gửi thêm một số tháng tròn nữa. Khi rút tiền bạn Châu được cả vốn lẫn lãi là 5.747.478 đồng. Hỏi bạn Châu đã gửi tiết kiệm trong bao nhiêu tháng?
Bài 10: Một lon nước Soda 
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 được đưa vào một máy làm lạnh chứa đá tại 
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. Nhiệt độ của Soda ở phút thứ t được tính theo công thức Newton: 
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. Phải làm mát Soda trong bao lâu để nhiệt độ là 
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III. KẾT LUẬN
1. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

     Thực tế cho thấy, với cách xây dựng và xâu chuỗi công thức như trên đã tạo
được cho học sinh sự nhanh nhẹn, linh hoạt, vững vàng, tiết kiệm được thời gian hơn trong quá trình giải toán. Học sinh biết vận dụng và có sự sáng tạo hơn trong học tập, biết liên kết nhiều mảng kiến thức, gắn kết tư duy lí luận với thực tiễn. Cách làm trên đã đáp ứng được nhu cầu học tập tích cực của học sinh. Sau khi đã được ôn tập những dạng toán cơ bản và phương pháp, học sinh đã tự giải được những bài tập tương tự, nhất là những bài tập nằm trong các đề thi thử của các trường THPT. Hiệu quả trong học tập của học sinh đã được nâng lên rõ rệt.

     Để có được bài viết trên, tôi đã phải nghiên cứu rất nhiều tài liệu và kiểm chứng qua một số nhóm học sinh có học lực giỏi, khá và trung bình khá trong các lớp mà tôi giảng dạy như lớp 12A, 12D, 12K năm học 2016- 2017. 
    Với 10 bài toán trong hệ thống bài tập tự luyện ở trên, mỗi lớp tôi đã chọn ra hai nhóm học sinh với số lượng bằng nhau, có học lực ngang nhau, nhóm I: tôi cho làm sau khi triển khai bài viết, nhóm II: tôi cho làm trước khi triển khai bài viết, thời gian làm bài là 20 phút. Kết quả thu được cụ thể thể hiện ở bảng sau:
	Nhóm
	Số học sinh
	Số học sinh có lời giải đúng 0-5 câu
	Số học sinh có lời giải đúng 6-10 câu

	
	
	0-2 câu
	3-5 câu
	6-8 câu
	9-10 câu

	NHÓM I 

Lớp 12A

Lớp 12D

Lớp 12K
	15
20

15
	0

0
0
	1
2
2
	6

7
4
	8
11
9

	NHÓM II
Lớp 12A

Lớp 12D

Lớp 12K
	15

20

15
	6
7
4
	8
9
10
	1
1
1
	0

0
0


     Qua bảng thống kê ta thấy cách làm trên thể hiện được sự hiệu quả vượt trội.
2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

     Trong quá trình dạy học, đối với mỗi thể loại kiến thức, nếu giáo viên nắm chắc cơ sở lý thuyết, chủ động trong việc tìm tòi cách giải mới, kế thừa và phát huy những kiến thức có sẵn một cách sáng tạo, xây dựng phương pháp giải và đưa ra hệ thống các bài tập phù hợp với từng đối tượng học sinh, hướng dẫn học sinh vận dụng hợp lý vào việc giải các bài tập tương ứng một cách có hệ thống thì sẽ tạo được điều kiện để học sinh củng cố và hiểu sâu về lý thuyết cùng với việc thực hành giải toán hiệu quả hơn, tạo được sự hứng thú, phát huy được tính chủ động và sự sáng tạo trong việc học của học sinh.
     Đề tài đã được tác giả tâm huyết nghiên cứu, đầu tư kĩ lưỡng cả về chất lượng, nội dung và hình thức, rất mong hội đồng KH nghành xét duyệt và phổ biến rộng rãi giúp giáo viên và học sinh có thêm tài liệu bổ ích để giảng dạy và học tập.
      Bài viết chắc không tránh khỏi những thiếu sót, tôi rất mong các bạn đồng nghiệp bổ sung góp ý để bài viết được hoàn thiện hơn, cũng như ứng dụng vào việc dạy học cho học sinh lớp mình giảng dạy, đem lại cho học sinh những bài giảng hay hơn, cuốn hút hơn.
	XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
	   Thanh Hóa, ngày 05/ 05/ 2017
   Tôi xin cam đoan đây là sáng kiến kinh nghiệm của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.
Người viết:

                     Nguyễn Văn Vương


TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Các đề thi thử nghiệm THPT Quốc gia năm 2017 của Bộ GD & ĐT
2. Tuyển tập tạp chí toán học và tuổi trẻ năm 2016, 2017
3. Khóa học luyện thi trắc nghiệm môn toán 2017, thầy Mẫn Ngọc Quang
4. Chuyên đề luyện thi trắc nghiệm toán 2017, thầy Nguyễn Tiến Minh, thầy Đặng Thành Nam, thầy Đặng Việt Hùng, Thầy Đoàn Trí Dũng.
5. Tuyển tập đề thi trắc nghiệm môn toán năm 2017 của các trường: Chuyên ĐH Vinh, Chuyên Lương Thế Vinh, Chuyên KHTN, Chuyên Quốc Học Huế, ĐH Quốc Gia Hà Nội, ĐH Sư phạm Hà Nội, Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm, các trường THPT trong tỉnh: Chuyên Lam Sơn, THPT Ba Đình, THPT Bỉm Sơn, THPT Mai Anh Tuấn, THPT Quảng Xương 1, THPT Hậu Lộc 1, THPT Tĩnh Gia 1, THPT Hàm Rồng, THPT Đào Duy Từ, THPT Như Thanh, THPT Lang Chánh,… 
6. Một số bài toán lãi suất của ngân hàng Agribank chi nhánh Nga Sơn  
7. Bộ đề thi học sinh giỏi cấp THCS và THPT qua các năm của các tỉnh: Thanh Hóa, Ninh Bình, Thái Bình, Nghệ An, Hà Nội, Thành Phố HCM, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Phú Thọ, An Giang, Kiên Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Cà Mau, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái, Phú Yên, Nam Định,…  
8. Bài toán lãi suất ngân hàng của thầy Hoàng Đình Long
9. Đề cương ôn thi lớp kế toán ĐH Thương mại

10.  Khóa luận thạc sĩ của bạn Nguyễn Thị Xuân, báo cáo tại trường ĐH Kinh tế quốc dân.


















� EMBED Equation.3  ���





� EMBED Equation.3  ���








PAGE  
1

[image: image220.wmf]28735595

)

360

.

02

,

0

1

(

28663935

=

+

b

_1557344135.unknown

_1557660470.unknown

_1557675638.unknown

_1557927865.unknown

_1557989313.unknown

_1558248032.unknown

_1558378907.unknown

_1558752868.unknown

_1558248061.unknown

_1558248688.unknown

_1558244423.unknown

_1558246411.unknown

_1558246487.unknown

_1558244659.unknown

_1558244756.unknown

_1558244564.unknown

_1557994080.unknown

_1557995009.unknown

_1557995155.unknown

_1557995243.unknown

_1557995079.unknown

_1557994971.unknown

_1557989333.unknown

_1557933063.unknown

_1557987359.unknown

_1557989284.unknown

_1557989087.unknown

_1557987095.unknown

_1557933135.unknown

_1557933003.unknown

_1557933034.unknown

_1557932962.unknown

_1557932892.unknown

_1557920291.unknown

_1557921595.unknown

_1557924078.unknown

_1557924500.unknown

_1557924569.unknown

_1557924824.unknown

_1557924130.unknown

_1557922407.unknown

_1557922803.unknown

_1557921672.unknown

_1557921309.unknown

_1557921332.unknown

_1557920801.unknown

_1557918878.unknown

_1557920279.unknown

_1557918862.unknown

_1557674457.unknown

_1557674732.unknown

_1557675415.unknown

_1557675494.unknown

_1557674872.unknown

_1557674537.unknown

_1557674542.unknown

_1557674469.unknown

_1557663845.unknown

_1557665267.unknown

_1557665286.unknown

_1557664704.unknown

_1557664749.unknown

_1557664350.unknown

_1557662024.unknown

_1557663568.unknown

_1557660650.unknown

_1557490503.unknown

_1557493748.unknown

_1557504065.unknown

_1557578671.unknown

_1557578922.unknown

_1557579471.unknown

_1557579608.unknown

_1557579202.unknown

_1557578767.unknown

_1557577633.unknown

_1557578482.unknown

_1557504710.unknown

_1557503412.unknown

_1557503823.unknown

_1557503864.unknown

_1557503786.unknown

_1557494355.unknown

_1557503188.unknown

_1557493935.unknown

_1557491755.unknown

_1557491820.unknown

_1557491842.unknown

_1557491779.unknown

_1557491198.unknown

_1557491723.unknown

_1557491743.unknown

_1557490621.unknown

_1557490675.unknown

_1557405251.unknown

_1557490216.unknown

_1557490430.unknown

_1557490463.unknown

_1557490279.unknown

_1557408529.unknown

_1557489973.unknown

_1557490094.unknown

_1557408615.unknown

_1557408870.unknown

_1557407501.unknown

_1557407869.unknown

_1557407295.unknown

_1557400577.unknown

_1557402137.unknown

_1557404843.unknown

_1557405038.unknown

_1557401789.unknown

_1557400364.unknown

_1557400391.unknown

_1557344271.unknown

_1556871904.unknown

_1557058089.unknown

_1557063683.unknown

_1557321036.unknown

_1557322814.unknown

_1557343625.unknown

_1557322583.unknown

_1557064093.unknown

_1557319009.unknown

_1557319465.unknown

_1557320101.unknown

_1557063866.unknown

_1557061864.unknown

_1557063456.unknown

_1557063495.unknown

_1557063516.unknown

_1557063472.unknown

_1557063438.unknown

_1557060720.unknown

_1557061733.unknown

_1557060367.unknown

_1556882438.unknown

_1556885983.unknown

_1557057260.unknown

_1557057970.unknown

_1557058056.unknown

_1557057367.unknown

_1557057824.unknown

_1556886329.unknown

_1557056925.unknown

_1557057183.unknown

_1556886594.unknown

_1556887171.unknown

_1556887326.unknown

_1556887139.unknown

_1556886554.unknown

_1556886074.unknown

_1556886121.unknown

_1556886040.unknown

_1556885193.unknown

_1556885484.unknown

_1556885955.unknown

_1556885244.unknown

_1556884938.unknown

_1556884945.unknown

_1556882665.unknown

_1556882142.unknown

_1556882334.unknown

_1556882420.unknown

_1556882261.unknown

_1556872033.unknown

_1556880046.unknown

_1556871988.unknown

_1556865094.unknown

_1556866493.unknown

_1556868604.unknown

_1556868967.unknown

_1556871735.unknown

_1556868784.unknown

_1556867486.unknown

_1556867989.unknown

_1556867085.unknown

_1556866172.unknown

_1556866446.unknown

_1556866289.unknown

_1556866403.unknown

_1556865854.unknown

_1556866085.unknown

_1556865825.unknown

_1556859492.unknown

_1556864806.unknown

_1556864929.unknown

_1556864960.unknown

_1556864820.unknown

_1556861073.unknown

_1556864750.unknown

_1556860352.unknown

_1556857594.unknown

_1556858185.unknown

_1556858288.unknown

_1556857783.unknown

_1556857397.unknown

_1556857530.unknown

_1556857393.unknown

